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BỘ  LƯU  ĐIỆN  UPS

SRT6KXL
Mã sản phẩm: TMP-000939

Thông số kỹ thuật

Tên sản phẩm SRT6KXL

Hãng sản xuất APC

Loại sản phẩm Bộ lưu điện UPS

Trọng lượng 60 kg (đóng thùng 67 kg)

Xuất xứ Chính hãng

Công suất 6000 VA / 6000 W

Kiểu (topology) Online chuyển đổi kép (double-conversion online)

Điện áp ra danh định 230 V (chọn được 220 / 240 V)

Méo dạng điện áp ra Nhỏ hơn 2%

Tần số ra 50/60 Hz ±3 Hz (đồng bộ lưới)

Hệ số đỉnh dòng (crest factor) 3:1

Dạng sóng ra Sin chuẩn (sine wave)

Ổ cắm ra 6 × IEC 320 C13, 4 × IEC 320 C19, 2 × IEC jumper, 1 đầu đấu cứng 3 dây (H N +
G)

Bypass Bypass nội bộ, tự động và bằng tay

Đấu nối vào Đấu cứng 3 dây (1 pha + trung tính + tiếp địa)

Dải điện áp vào 160–275 V ở đầy tải; 100–275 V ở nửa tải

Tần số vào 40–70 Hz (tự nhận)

Ắc quy Chì–axit kín khí không bảo dưỡng; bộ thay thế APCRBC140 × 1

Thời gian sạc 1,5 giờ

Thời gian lưu điện (ắc quy trong) 8,7 phút ở nửa tải (3.000 W); 2,5 phút ở đầy tải (6.000 W)

Thời gian lưu điện khi gắn thêm tủ
ắc quy

1 tủ: 36 / 15,5 phút; 2 tủ: 65,2 / 29,4 phút; 3 tủ: 95,5 / 43,8 phút; 4 tủ: 126,6 /
58,6 phút (nửa tải / đầy tải)

Hiệu suất 94% chế độ online đầy tải; 98% chế độ Green mode đầy tải

Giao tiếp RJ-45 10/100 Base-T, Serial RJ-45, USB, SmartSlot; kèm card quản lý mạng
Web/SNMP và đầu dò nhiệt độ

Tắt khẩn cấp (EPO) Có

Bảng điều khiển Màn hình LCD đồ hoạ độ phân giải cao

Chống sét lan truyền 480 Joule

Kiểu lắp Dạng tháp (tower), 0U; có chân đế tháo rời, chuyển đổi được sang lắp rack

Kích thước (C × R × S) 432 × 174 × 720 mm
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Nhiệt độ / độ ẩm hoạt động 0–40 °C; 0–95% RH không ngưng tụ; độ cao 0–3.000 m

Cấp bảo vệ IP20

Độ ồn 55 dB ở khoảng cách 1 m

Toả nhiệt 1.300 BTU/giờ

Chứng nhận CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR V1.0 (EU), IRAM,
RCM, VDE; RoHS & REACH

Bảo hành hãng 3 năm sửa chữa/đổi mới (không gồm ắc quy), 2 năm cho ắc quy

Cam kết từ THIETBIQUANG.NET: sản phẩm chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ theo lô hàng, bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản
xuất, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trọn đời sản phẩm. Liên hệ (024) 22255666 – 0981.558668 để nhận báo giá tốt nhất.

Thông số trong tài liệu này được tổng hợp từ công bố của nhà sản xuất tại thời điểm xuất bản và có thể thay đổi mà không báo trước. Xem chi tiết mới
nhất tại: https://thietbiquang.net/san-pham/srt6kxl.html


